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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH LIÊM - TỈNH HÀ NAM 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà:  n   r n   n  ản ;               

Các Hội thẩm nhân dân:              v   n  N uyễn   í  iếu. 

- Thư ký phiên toà: bà N iếp      i n -   ư ký  òa án n ân dân  uyện 

  an   i m, tỉn     Nam. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

tham gia phiên toà:  n  N uyễn  u n  n  - Kiểm sát vi n. 

Ngày 21 tháng 01 n m 2022, tại trụ sở  òa án n ân dân  uyện   an  

 i m, tỉn     Nam, xét xử sơ t ẩm c n  k ai vụ án  ìn  sự sơ t ẩm t ụ lý số 

104/2021/TLST-HS ngày 21 tháng 12 n m 2021, t eo Quyết đ n  đưa vụ án ra 

xét xử số 05/2022/QĐXXS -HS ngày 07 t án  01 n m 2022, đối với    cáo: 

Nguyễn Văn H - sin  n m 1987; nơi cư tr : th n   Đ  , x    N,  uyện   

L, tỉn     Nam; n    n  iệp: lao đ n  tự do; trìn  đ  v n  oá: 09/12; dân t c: 

Kin ;  iới tín : nam; t n  iáo: k  n ; quốc t c :  iệt Nam; con  n  N uyễn 

  n  1 và bà Bùi      ; v : N uyễn     D (đ  ly   n), con: có 01 con sinh 

n m 2011; ti n án, ti n sự: k  n ; tạm  i , tạm  iam: k  n . B  cáo đư c tại 

n oại, có mặt tại p i n to . 

- Người bào chữa cho bị cáo:  n  N uyễn   n  ìn  -  r   i p vi n p áp 

lý t u c  run  tâm  r   i p p áp lý n   nước tỉn     Nam; (có mặt). 

 - Bị hại: 

1. Ôn   r n   n   - sin  n m 1972; (vắn  mặt). 

2. B   ũ    y P - sin  n m 1976; (vắn  mặt). 

 ùn  nơi cư tr : t  n   K  , x     ,  uyện    , tỉn     Nam. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau: 

K oản   ơn 13  iờ n  y 18/6/2020, N uyễn   n   đi    m t mìn  từ 

n   đến n   an   r n   n   với mục đíc  mua  ia để uốn . K i đến nơi, quan 
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sát t  y cửa c ín  n   an    đón , còn cửa nác  mở n n   đi v o k u vực lán 

 án  ia của  ia đìn  an    rồi  ọi k oản  02-03 câu “Anh chị ơi” song không 

t  y có n ười trả lời n n   đi t eo lối cửa nách vào phía trong nhà anh L, quan 

sát t  y xe m  t  n  n  iệu  onda  ead BKS: 90B2-273… của an    đan  

dựn  ở p òn  k ác , còn c ìa k oá xe để ở mặt   n li n nảy sin  ý đ n  tr m 

cắp c iếc xe m  t  n y. H li n l y c ìa k óa xe, cắm v o ổ k óa điện rồi dắt 

c iếc xe m  t  từ tron  p òn  k ác  đi t eo lối cửa nác  để dắt xe xuốn  

đườn , sau đó n ồi l n xe c uẩn    nổ máy t ì    an    p át  iện,  i  lại rồi báo 

lực lư n    n  an x    an   âm,  uyện   an   i m  iải quyết. 

 ơ quan  SĐ  -   n  an  uyện   an   i m đ  k ám n  iệm  iện 

trườn  xác đ n  n   an    mặt quay  ướn  Bắc kíc  t ước (12x3,8x3,9)m; mặt 

p ía  ắc của n   tiếp  iáp với mặt đườn  57 c ạy  ướn  Đ n   ây, p ía đ n  

đi x    an   âm, p ía  ây đi x    an  N uy n; đối diện với cửa  ướn  Bắc v  

phía Nam l  p òn  k ác …n   có 02 cửa ra v o, m t cửa quay  ướn  Bắc kíc  

t ước (2,7x2,2)m v  m t cửa quay  ướn  Đ n  kíc  t ước (2,2x1,2)m… 

Quá trìn  đi u tra,  ơ quan  SĐ  -   n  an  uyện   an   i m đ  t u 

 i  01 xe m  t  n  n  iệu  onda  ead BKS 90B2-237… do an   r n   n   tự 

n uyện  iao n p. 

N  y 13/11/2020,  ơ quan  SĐ  -   n  an  uyện   an   i m đ  ra 

Y u c u đ n   iá, y u c u   i đồn  đ n   iá t i sản trong tố tụn   ìn  sự  uyện 

  an   i m đ n   iá đối với 01 xe mô tô BKS 90B2-237…, đ n  ký l n đ u 

n  y 08/9/2016, tại t ời điểm n  y 18/6/2020.  

 ại  ản kết luận số 44/K - ĐĐG S n  y 04/12/2020 của   i đồn  đ n  

 iá t i sản tron  tố tụn   ìn  sự  uyện   an   i m kết luận: Giá trị chiếc xe mô 

tô nhãn hiệu Honda Lead màu vàng nâu, BKS 90B2-273…, đăng ký ngày 

08/9/2016; tại thời điểm ngày 18/6/2020 là 22.500.000 đồng (hai mươi hai triệu 

năm trăm nghìn đồng). 

Do n  i n ờ n n  lực trác  n iệm  ìn  sự v  k ả n n  n ận t ức của 

N uyễn   n  ,  ơ quan  SĐ  -   n  an  uyện   an   i m ra Quyết đ n  

trưn  c u  iám đ n  số 48/Đ S S n  y 25/02/2021 trưn  c u  iện p áp y tâm 

t  n trun  ươn   iám đ n  tìn  trạn  tâm t  n của N uyễn   n H. 

 ại Bản kết luận  iám đ n  p áp y tâm t  n số 281/K GĐ ngày 

24/8/2021 của  iện p áp y tâm t  n trun  ươn  kết luận: Trước, trong khi thực 

hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định đối tượng Nguyễn Văn H bị 

bệnh động kinh toàn thể cơn lớn có biến đổi nhân cách. Theo phân loại bệnh 

quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh nhân có mã số G40.6. Tại các thời điểm trên 

đối tượng hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

 ại  ản  áo trạn  số 03/CT-VKSTL ngày 20/12/2021,  iện kiểm sát 

n ân dân  uyện   an   i m đ  truy tố N uyễn   n   v  t i “ r m cắp t i sản” 

t eo k oản 1 Đi u 173 của B  luật  ìn  sự. 

* Tại phiên toà:  

- Đại diện  iện kiểm sát n ân dân  uyện   an   i m t ực   n  quy n 

c n  tố  i  n uy n quan điểm truy tố đối với    cáo n ư  ản cáo trạn  đ  n u, 
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k  n  có ý kiến  ổ sun   oặc t ay đổi  ì. Sau k i p ân tíc  tín  c  t mức đ  

n uy  iểm của   n  vi p ạm t i, các tìn  tiết t n  nặn ,  iảm n ẹ trác  n iệm 

 ìn  sự cũn  n ư n ân t ân của    cáo. Đ  n      i đồn  xét xử: tuy n  ố    

cáo N uyễn   n   p ạm t i “ r m cắp t i sản”. Áp dụn  k oản 1 Đi u 173, 

điểm i, q, s k oản 1, k oản 2 Đi u 51; Đi u 50; Đi u 65 của B  luật  ìn  sự - 

xử p ạt N uyễn   n   từ 09 đến 15 t án  tù, c o  ưởn  án treo; t ời  ian t ử 

t ác  từ 18 đến 30 t án ; miễn  ìn  p ạt  ổ sun  c o    cáo.  

- B  cáo N uyễn   n   đ  t  n  k ẩn k ai n ận to n      n  vi p ạm t i 

của mìn  v  có ý kiến xin  iảm n ẹ  ìn  p ạt.  

- N ười   o c  a c o    cáo n  t trí với t i dan  m   iện kiểm sát đ  

truy tố v  đồn  ý với các tìn  tiết  iảm n ẹ m   iện kiểm sát đ  n u,    cáo l  

n ười có n ân t ân tốt, có t am  ia n  ĩa vụ Quân sự v  đan  đư c  ưởn  c ế 

đ  tr  c p  ảo tr  x    i n n đ  n      i đồn  xét xử xem xét  iảm n ẹ  ìn  

p ạt đến mức t  p n  t để    cáo y n tâm cải tạo sớm tái  òa n ập c n  đồn .  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

          Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

           [1]      n  vi, quyết đ n  tố tụn  của  ơ quan Đi u tra,  ơ quan truy tố; 

Đi u tra vi n, Kiểm sát vi n tron  quá trìn  đi u tra, truy tố, xét xử đ  t ực  iện 

đ n  v  t ẩm quy n, trìn  tự, t ủ tục quy đ n  của B  luật  ố tụn   ìn  sự;    

cáo v  n ười t am  ia tố tụn  k ác k  n  có ý kiến  oặc k iếu nại v  các hành 

vi, quyết đ n  đó. Do đó, các   n  vi, quyết đ n  tố tụn  của n ười tiến   n  tố 

tụn  đ  t ực  iện đ u   p p áp. N ười   o c  a t ực  iện đ y đủ quy n v  

n  ĩa vụ t eo quy đ n  của p áp luật. 

[2]    t i dan , tín  c  t mức đ  t i p ạm:  ại p i n tòa,    cáo N uyễn 

  n   k ai n ận to n      n  vi p ạm t i của mìn , lời k ai của    cáo đư c 

t ẩm tra tại p i n tòa p ù   p với c ín  lời k ai của    cáo,     ại tại  iai đoạn 

đi u tra, p ù   p với kết luận đ n   iá t i sản; vật c ứn  t u  i  v  các t i liệu, 

c ứn  cứ k ác có tron   ồ sơ vụ án đư c t ẩm tra tại p i n tòa. Có đủ cơ sở để 

kết luận: K oản  13  iờ 15 phút ngày 18/6/2020, tại n   an   r n   n   có đ a 

c ỉ tại t  n   K  , x     ,  uyện   anh Li m, tỉn     Nam, N uyễn   n   đ  

lén l t tr m cắp 01 xe m  t  BKS 90B2-273… tr   iá 22.500.000 đồn  (Hai 

mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) của v  c ồn  anh L. K i đan  dắt xe ra 

đườn , n ồi l n xe c uẩn    nổ máy t ì    an    p át  iện. Hàn  vi của    cáo 

N uyễn   n   đ  p ạm t i “ r m cắp t i sản”, t i p ạm v   ìn  p ạt đư c quy 

đ n  tại k oản 1 Đi u 173 B  luật  ìn  sự.  áo trạn  của  iện kiểm sát n ân 

dân  uyện   an   i m truy tố đối với    cáo N uyễn   n   là có c n cứ, đ n  

p áp luật. 

 ín  c  t mức đ  t i p ạm l  n uy  iểm c o x    i:    cáo đ  l i dụn  sơ 

 ở tron  việc quản lý t i sản của an   r n   n   v  c    ũ    y P lén l t l y 

tr m t i sản của an   , c   P. H n  vi đó đ  trực tiếp xâm p ạm đến quy n sở 
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  u v  t i sản của n ười k ác m  quy n n y đư c p áp luật  ảo vệ,  ây ản  

 ưởn  x u đến tìn   ìn  an nin , trật tự tại đ a p ươn . 

[3]    n ân t ân các tìn  tiết t n  nặn ,  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự: 

   t ân n ân:    cáo có n ân t ân tốt. 

   tìn  tiết t n  nặn :    cáo k  n  p ải c  u tìn  tiết n o.  

   tìn  tiết  iảm n ẹ:    cáo “p ạm t i l n đ u v  t u c trườn    p ít 

n  i m trọn ”, quá trìn  đi u tra cũn  n ư tại p i n tòa    cáo đ  “t  n  k ẩn 

k ai  áo,  n n n  ối cải”,    cáo l  n ười có  ện      ạn c ế k ả n n  n ận t ức 

v  đi u k iển   n  vi; n n    cáo đư c  ưởn  tìn  tiết  iảm n ẹ quy đ n  tại 

điểm i, q, s k oản 1 Đi u 51 của B  luật  ìn  sự. Ngoài ra     ại l  an   r n   n 

  v  c    ũ    y P có đơn xin  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự c o    cáo,    cáo 

có t am  ia n  ĩa vụ quân sự nên xét cho    cáo đư c  ưởn  t  m tìn  tiết  iảm 

n ẹ trác  n iệm  ìn  sự quy đ n  tại k oản 2 Đi u 51 B  luật  ìn  sự. 

[4]     ìn  p ạt:  

-  ìn  p ạt c ín :  ừ p ân tíc  tr n, t  y:    cáo có n ân t ân tốt, có nơi 

cư tr  cụ t ể, rõ r n  v  đư c  ưởn  n i u tìn  tiết  iảm n ẹ.  ì vậy, xét t  y 

k  n  c n p ải  ắt    cáo c  p   n   ìn  p ạt tù m  c o    cáo đư c  ưởn  án 

treo, c  u sự  iám sát,  iáo dục của c ín  quy n đ a p ươn  nơi    cáo cư tr  

cũn  đủ tác dụn   iáo dục, cải tạo ri n  đối với    cáo v  p òn  n ừa c un . 

Đi u n y t ể  iện sự k oan  ồn  của p áp luật đối với n ười p ạm t i l n đ u 

 iết  n n n  ối cải n ưn  cũn  p ù   p với quy đ n  tại Đi u 65 của B  luật 

 ìn  sự v   ướn  dẫn tại N    quyết số 02/2018/NQ- Đ P n  y 15/5/2018 của 

  i đồn  t ẩm p án  òa án n ân dân tối cao. 

    ìn  p ạt  ổ sun : xét t  y    cáo l  n ười lao đ n  tự do, không có 

t u n ập ổn đ n  v  đan   ưởn  c ế đ  tr  c p x    i, n n miễn p ạt ti n đối 

với    cáo. 

[5]    trác  n iệm dân sự:     ại l  an   r n   n   v  c    ũ    y P đ  

n ận lại t i sản v  k  n  có y u c u  ì, n n   i đồn  xét xử k  n  xem xét  iải 

quyết. 

[6]    quy n k án  cáo:    cáo,     ại t ực  iện quy n k án  cáo t eo 

quy đ n  của p áp luật. 

[7]    án p í:    cáo N uyễn   n   p ải n p án p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo 

quy đ n  của p áp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1.     ìn  sự; c n cứ v o k oản 1 Đi u 173, các điểm  i, q, s k oản 1, 

k oản 2 Đi u 51; Đi u 65 của B  luật  ìn  sự; các đi u 136; 331; 333 của B  

luật  ố tụn   ìn  sự; N    quyết số 326/2016/UB  Q 14 n  y 30/12/2016 của 

Ủy  an   ườn  vụ Quốc   i, 

  uy n  ố:    cáo N uyễn   n   p ạm t i “ r m cắp t i sản”.  
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+ Xử p ạt    cáo N uyễn   n   12 (mười  ai) t án  tù, c o  ưởn  án 

treo; t ời  ian t ử thách là 24 ( ai mươi  ốn) t án  kể từ n  y tuy n án sơ t ẩm 

(21/01/2022).  

          Giao    cáo N uyễn   n   c o Ủy  an n ân dân xã Thanh Nguyên, 

 uyện   an   i m, tỉn     Nam  iám sát,  iáo dục tron  t ời  ian t ử t ác . 

 ron  trườn    p n ười đư c  ưởn  án treo t ay đổi nơi cư tr  t ì t ực  iện 

t eo quy đ n  của p áp luật v  t i   n  án  ìn  sự. 

           ron  t ời  ian t ử t ác , n ười đư c  ưởn  án treo cố ý vi p ạm n  ĩa 

vụ 02 l n trở l n t ì  òa án có t ể quyết đ n   u c n ười đư c  ưởn  án treo 

p ải c  p   n   ìn  p ạt tù của  ản án đ  c o  ưởn  án treo. 

           Miễn  ìn  p ạt  ổ sun  c o    cáo.  

2. Án p í:    cáo N uyễn   n   p ải n p 200.000đ ( ai tr m n  ìn đồn ) 

án p í  ìn  sự sơ t ẩm. 

3. Quy n k án  cáo đối với  ản án:    cáo, n ười   o c  a đư c quy n 

k án  cáo tron   ạn 15 n  y, kể từ n  y tuy n án. B   ại đư c quy n k án  cáo 

tron   ạn 15 n  y, kể từ n  y n ận đư c  ản án  oặc  ản án đư c ni m yết. 

4. Quy n y u c u t i   n  án, n  ĩa vụ t i   n  án, t ời  iệu y u c u t i 

hành án: trườn    p  ản án đư c t i   n  t eo quy đ n  tại Đi u 2  uật   i 

  n  án dân sự t ì n ười đư c t i   n  án dân sự, n ười p ải t i   n  án dân sự 

có quy n t ỏa t uận t i   n  án, quy n y u c u t i   n  án, tự n uyện t i   n  

án  oặc    cưỡn  c ế t i   n  án t eo quy đ n  tại các đi u 6, 7 v  9  uật   i 

  n  án dân sự; t ời  iệu t i   n  án đư c t ực  iện t eo quy đ n  tại Đi u 30 

 uật   i   n  án dân sự./. 

Nơi nhận: 

-   ND tỉn     Nam; 

-  KSND tỉn     Nam; 

-  KSND  uyện   an   i m; 

-   n  an  uyện   an   i m; 

-   i cục     DS  uyện   an   i m; 

- Sở  ư p áp tỉn     Nam; 

-  ổn  t  n  tin điện tử của  òa án; 

- B  cáo; 

- N ười   o c  a; 

- B   ại; 

-  ưu  ồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

T  n Văn C nh 

 

 


